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CBQL : Cán bộ quản lý 

CM : Chuyên môn 

CNH, HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

CNV : Công nhân viên 

CSVC : Cơ sở vật chất 

ĐGGV : Đánh giá giáo viên 

GD&ĐT : Giáo dục và Đào tạo 

GV TH : Giáo viên tiểu học 

GV : Giáo viên 

KH - KT : Khoa học - kỹ thuật 

KTĐG : Kiểm tra đánh giá 

PPDG : Phương pháp dạy học 

QL : Quản lý 

QLGD : Quản lý giáo dục 

TH : Tiểu học 

THCS : Trung học cơ sở 

THPT : Trung học phổ thông 

UBND : Ủy ban nhân dân 
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